
Tháng 1 (Jan.)
Tháng 2 (Feb.)
Tháng 3 (Mrz.)
Tháng 4 (Apr.)
Tháng 5 (Mai)
Tháng 6 (Jun.)
Tháng 7 (Jul.)
Tháng 8 (Aug.)
Tháng 9 (Sep.)
Tháng 10 (Okt.)
Tháng 11 (Nov.)
Tháng 12 (Dez.)

09.03.

13.06. (Digital)

11.10.

11.04. (Digital)

16.08.-13.09.

08.05.-05.06.

12.01.-09.02.

11.05. 06.03.-13.04.
06.03.-03.04.

30.11. 05.10.-02.11.

KỲ THI Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC / KURSEINSCHREIBUNG
1. Các khóa học tại Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh chỉ dành cho 

học viên từ 16 tuổi trở lên (trừ lớp thanh thiếu niên). Theo 
quy định bảo mật thông tin, Viện Goethe không cung cấp 
thông tin cá nhân và kết quả học tập của học viên cho người 
thứ 3.

2. ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI XẾP LỚP DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN 
HỌC TỪ TRÌNH ĐỘ A1.2: Thực hiện ghi danh tại Website.

3. THANH TOÁN HỌC PHÍ: Học phí có thể thanh toán tại văn 
phòng ở quận 3 bằng tiền mặt/thẻ hoặc chuyển khoản theo 
hướng dẫn và thời hạn thanh toán của Phòng ngôn ngữ.

4. ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP: Mỗi lớp có ít nhất 8 học viên. Trong 
trường hợp không có đủ học viên đăng ký cho một lớp, Viện 
Goethe có quyền hủy bỏ lớp học đó và học phí đã đóng sẽ 
được hoàn lại 100%.

5. ĐIỀU KIỆN HOÀN LẠI HỌC PHÍ:
• Học viên đăng ký tại Văn phòng: được nhận lại 80% học phí 

đã thanh toán. Thời hạn giải quyết: Trước 17:00 ngày làm việc 
thứ 5 kể từ ngày khai giảng (không tính thứ bảy, chủ nhật).

• Học viên đăng ký qua WEBSHOP tham khảo quy định được 
gởi đính kèm trong mail lúc đăng ký.

6.  BẢO LƯU: Học viên không được bảo lưu học phí trong mọi 
trường hợp.

7.  ĐỔI LỚP (chỉ thực hiện trong tuần học đầu tiên): Học viên 
phải thanh toán phần học phí chênh lệch nếu chuyển sang lớp 
có học phí cao hơn, phần học phí chênh lệch sẽ không được 
hoàn lại nếu học viên chuyển sang lớp có học phí thấp hơn.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI / PRÜFUNGSANMELDUNG
1. ĐĂNG KÝ THI:
• Đăng ký trực tiếp tại Phòng Ngôn Ngữ (có thể đăng ký thay): 

Xuất trình hộ chiếu bản gốc của thí sinh dự thi và Phiếu đăng 
ký thi đã điền đầy đủ thông tin, có chữ ký của thí sinh dự thi.

• Đăng ký trực tuyến: Vui lòng thực hiện đăng ký qua Website 
và chờ phản hồi của văn phòng trong vòng 48 tiếng (không kể 
thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

2. Học viên đăng ký tại Văn phòng: Không được hoàn trả và 
chuyển đổi cho thí sinh khác.

 Học viên đăng ký qua WEBSHOP tham khảo quy định được 
gởi đính kèm trong mail lúc đăng ký.

3. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI KỲ THI: Chỉ được thực hiện trước 
ngày thi 10 ngày làm việc và kỳ thi muốn chuyển đổi còn chỗ. 
Phí chuyển đổi là 20% trên lệ phí đã đóng.

4. Điểm thi sẽ được công bố sau 07 ngày làm việc đối với kỳ thi 
A1, A2 và 14 ngày làm việc đối với kỳ thi B1, B2, C1. 

5. Thí sinh có quyền phúc khảo bài thi của mình trong vòng 05 
ngày kể từ ngày có kết quả thi.

6. NHẬN CHỨNG CHỈ: Xuất trình hộ chiếu của thí sinh tại Phòng 
ngôn ngữ tại quận 3 hoặc bổ sung giấy ủy quyền và CCCD của 
người được ủy quyền nhận bằng thay. 

HỌC TIẾNG ĐỨC TẠI VIỆN GOETHE 
UNSER LERNKONZEPT
Bạn hãy học tiếng Đức với tổ chức đứng đầu thế giới về giảng 
dạy tiếng Đức.
Chúng tôi đảm bảo có kết quả nhanh trong học tập nhờ một đội 
ngũ giáo viên có trình độ cao, các phương pháp học hiện đại 
nhất, hướng dẫn chuyên sâu, tư vấn nhiệt tình và một hệ thống 
chương trình cho mọi trình độ được toàn thế giới công nhận.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA CHÚNG TÔI
UNSER UNTERRICHT
Rất đa dạng và năng động. Các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết 
được rèn luyện trong những tình huống gần với cuộc sống với 
các tài liệu sinh động.
• Hiện đại, đa dạng và đa văn hóa. Bạn không chỉ học tiếng 

Đức mà còn được trang bị kiến thức để nhanh chóng hòa 
nhập vào cuộc sống tại CHLB Đức.

• Học với chúng tôi, bạn sẽ có kiến thức vững chắc và vững tin 
hơn trong kì thi.

• Ngôn ngữ giảng dạy trong lớp là tiếng Đức nhằm giúp người 
học làm quen với tiếng Đức ngay từ đầu.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 
UNSERE LEHRERINNEN UND LEHRER
• Được đào tạo chuyên ngành để dạy môn ngoại ngữ tiếng 

Đức. Nền tảng của chương trình đào tạo và nâng cao là 
chương trình DLL - Học để dạy tiếng Đức, là một chương 
trình do các chuyên gia của viện Goethe và các nhà nghiên 
cứu khoa học cùng soạn thảo.

• Có tiếng mẹ đẻ là tiếng Đức hoặc có kiến thức tiếng Đức rất 
tốt.

• Thường xuyên được đào tạo nâng cao và vì vậy họ luôn có 
những kiến thức mới nhất trong việc truyền bá ngoại ngữ 
tiếng Đức.

www.goethe.de/vietnam

goetheinstitut.hcm

CƯ XÁ ĐÔ THÀNH
18, Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3

LIÊN HỆ / KONTAKT

PHÒNG NGÔN NGỮ /  SPRACHKURSBÜRO
Tel.: +84 28 38326716 - 12/18
E-Mail: Sprache-Saigon@goethe.de
 Phongngonngu-Saigon@goethe.de

BỘ PHẬN THI / PRÜFUNGSTEAM
Tel.: +84 28 38326716 - 16
E-Mail: Pruefung-Saigon@goethe.de
 Bophanthi-Saigon@goethe.de

CẦU NỐI ĐẠI HỌC / STUDIENBRÜCKE
Frau Lê Ánh Tuyết
Tel.: +84 906 389 636
E-Mail: studienbruecke-Vietnam@goethe.de 

DEUTSCHES HAUS - NGÔI NHÀ ĐỨC
Tầng 4, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

VIỆN GOETHE TP.HCM

KỲ THI TESTDAF 2023
TEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

Đăng ký và thanh toán lệ phí thi trực �ếp tại website www.testdaf.de

Tháng 1 (Jan.)
Tháng 2 (Feb.)
Tháng 3 (Mrz.)
Tháng 4 (Apr.)
Tháng 5 (Mai)
Tháng 6 (Jun.)
Tháng 7 (Jul.)
Tháng 8 (Aug.)
Tháng 9 (Sep.)
Tháng 10 (Okt.)
Tháng 11 (Nov.)
Tháng 12 (Dez.)

23.02.

21.10.

22.04.

28.07.-15.09.

13.01.-10.03.

24.11.22-12.01.23

KỲ THI Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

KỲ THI TESTAS 2023
TEST FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE

Đăng ký và thanh toán lệ phí thi trực �ếp tại website www.testas.de

Goethe-Ins�tut Ho-Chi-Minh-Stadt

CÁC KHÓA HỌC VÀ KỲ THI
SPRACHKURSE UND PRÜFUNGEN

2023
THÁNG 04 - THÁNG 12



Tháng 1 (Jan.)

Tháng 2 (Feb.)

Tháng 3 (Mrz.)

Tháng 4 (Apr.)

Tháng 5 (Mai)

Tháng 6 (Jun.)

Tháng 7 (Jul.)

Tháng 8 (Aug.)

Tháng 9 (Sep.)

Tháng 10 (Okt.)

Tháng 11 (Nov.)

Tháng 12 (Dez.)

12.01.

16.02.

16.03.

20.04.

25.05.

22.06.

20.07.

24.08.

07.09.

05.10.

02.11.

01.12.

16/12/2022

13.02.

09.03.

03.04.

08.05.

05.06.

03.07.

07.08.

31.08.

16.10.

31.10.

27.11.

03.-04.01.

27.-28.02.

23.-24.03.

17.-19.04.(dig.)

22.-23.05.

19.-21.06.

17.-19.07.

21.-22.08.(dig.)

18.-20.09.

30.-31.10.

14.-15.11.

11.-13.12.

27/12/2022

02.02.

02.03.

06.04.

11.05.

08.06.

06.07.

10.08.

22.08.

19.09.

19.10.

17.11.

05.-06.01.

02.-03.02.

02.-03.03.

13.-14.04.

08.-09.05.

15.-16.06.

06.-07.07.

10.-11.08.

21.-22.09.

09.-10.10.

16.-17.11.

14.-15.12.

20/12/2022

04.01.

16.02.

30.03.

19.04.

01.06.

22.06.

27.07.

07.09.

21.09.

02.11.

30.11.

13.-14.03.

12.-13.10.

27.02.

26.09.

KỲ THI
A1 (SD1)

LỊCH HỌC / KURSTERMINE 2023

GIỜ HỌC / KURSZEITEN ĐỐI TƯỢNG LỊCH HỌC / KURSTERMINE

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 -12:15

Thứ 2 - Thứ 6: 13:00 -17:15

Thứ 2/4/6: 18:00 -20:45
Thứ 3/5: 18:00 -20:45 và Thứ 7: 14:00 -16:45

Thứ 2/4/6: 18:00 - 19:00 hoặc 19:00 -20:00
Thứ 3/5: 19:00 -20:00 và Thứ 7: 15:00 -16:00

Học live: 1 buổi tối và Học trực tiếp: 1 buổi 

Thứ 2/4 hoặc 3/5: 18:00 -20:45

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 -11:30

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 -12:15

Thứ 2 - Thứ 6: 13:30 -17:00

Thứ 2 - Thứ 6: 13:30 -17:00

Người đi làm nhưng muốn tập trung học tiếng Đức để đạt trình độ mong 
muốn nhanh nhất.
Các bạn học sinh, sinh viên muốn đi du học cần đạt trình độ tiếng Đức 
nhất định trong thời gian ngắn nhất.

Người đang đi làm, học sinh và sinh viên chỉ học được buổi chiều hoặc tối. 
Tốc độ học trung bình.

Người đang đi làm, học sinh và sinh viên chỉ học được buổi chiều hoặc tối. 
Tốc độ học chậm.

Người không ở TP.HCM hoặc không thuận tiện đến học trực tiếp tại Viện. 
Người đang đi làm, học sinh và sinh viên chỉ học được buổi chiều hoặc tối, 
có khả năng tự học. Tốc độ học chậm.

Học viên đã hoàn thành trình độ B1 với kết quả trên trung bình.
Các bạn học sinh, sinh viên muốn đi du học cần đạt trình độ tiếng Đức B2 
trong thời gian ngắn nhất.

Người đang đi làm, học sinh và sinh viên chỉ học được buổi tối và thứ 
bảy, không muốn đến lớp tất cả các buổi học. Tốc độ học chậm.

Tốc độ học chậm, ôn luyện kỹ, thích hợp với những người không có khiếu học 
ngoại ngữ, đã lâu không đi học, những người lớn tuổi và các học viên muốn 
sang Đức theo diện đoàn tụ gia đình. Lớp học này có bao gồm chương trình 
ôn thi chứng chỉ A1. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Đức kết hợp với tiếng Việt. 

Dành cho người cần thi chứng chỉ các trình độ A1/B1/B2, đã học qua tiếng 
Đức và có trình độ tương đương. Người cần làm quen với cách thức thi lấy 
chứng chỉ của Viện Goethe.

Dành cho người cần thi chứng chỉ các trình độ A1/B1/B2, đã học qua tiếng 
Đức và có trình độ tương đương. Người cần làm quen với cách thức thi lấy 
chứng chỉ của Viện Goethe.

03.04.-30.05.  |  08.05.-30.06.  |  05.06.-28.07.  |  
06.07.-30.08.  |  03.08.-29.09.  |  06.09.-.31.10.  | 
09.10.-01.12.  |  06.11.-29.12.  |  06.12.-31.01.24 

03.04.-30.05.  |  05.06.-28.07.  |  02.08.-29.09.  | 
09.10.-01.12.  | 06.12.-31.01.2024 

03.04.-28.06.  |  03.07.-25.09.  |  02.10.-20.12.

03.04.-30.05.  |  30.05.-19.08.  |  05.06.-26.08.  | 
03.07.-25.09. |  11.09.-02.12.  |  09.10.-27.12.  | 

04.12.-04.02.24

12.04.-01.07.  |  12.07.-04.10.  |  11.10.-30.12.

19.06.-12.09.  |  25.09.-15.12.

03.07.-26.09.  |  02.10.-22.12.

12.-16.06.  |  14.-.18.08.  |  23.-27.10.

17.-28.04.  |  12.-23.06.  |  14.-25.08.  |  09.-20.10. 

KHÓA HỌC / KURSTYPEN

Siêu tốc (8 tuần)
10.000.000,-

Bán cấp tốc (8 tuần)
5.000.000,-

Tiêu chuẩn (12 tuần)
5.000.000,-  

Trực tuyến (12 tuần)
5.000.000,- 

Tiêu chuẩn ON/OFF (12 tuần)
5.000.000,-

Nhập cư (12 tuần)
15.000.000,-   

Siêu tốc B2 (12 tuần)
15.000.000,-

Luyện thi A1/A2 (1 tuần)
1.700.000,-

Luyện thi B1 (2 tuần)
3.000.000,-

LỊCH THI / PRÜFUNGSTERMINE 2023
B2 C1A2

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

B1j (12-15) B2j (12-15)
Ngày thi

Prüfungstermin
Ngày thi

Prüfungstermin
Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

20.-21.03.

07.-08.08.

06.03.

17.07.

03.-04.07. 19.06.

LỆ PHÍ THI / PRÜFUNGSGEBÜHREN 2023

Tháng 1 (Jan.)

Tháng 2 (Feb.)

Tháng 3 (Mrz.)

Tháng 4 (Apr.)

Tháng 5 (Mai)

Tháng 6 (Jun.)

Tháng 7 (Jul.)

Tháng 8 (Aug.)

Tháng 9 (Sep.)

Tháng 10 (Okt.)

Tháng 11 (Nov.)

Tháng 12 (Dez.)

KỲ THI

B1

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

09.-11.01.

06.-08.02.

06.-08.03.

03.-05.04.

10.-12.05.

01.-02.06.

10.-13.07.

01.-03.08.

11.-13.09.

06.10. (HV,LV)

06.-08.11.

04.-06.12.

01.02.

13.03.

29.03.

26.04.

23.05.

07.07.

31.07.

11.09.

28.09.

06.11.

23.11.

20.-22.02.

25.-27.04.

29.-31.05.

23.&26.-28.06.

24.-26.07.

28.-30.08.

24.-26.10.

27.-29.11.

18.-20.12.

08.02.

11.04.

15.05.

09.06.

10.07.

14.08.

10.10.

13.11.

04.12.

23/12/2022

09.01.

20.02.

20.03.

23.04.

18.05.

28.06.

18.07.

24.08.

20.09.

23.10.

20.11.

13.-15.02.

27.-29.03.

12.04.
(Hören, Lesen)

15.-17.05.

06.-08.06.

21.07.

14.-16.08.

25.-27.09.

16.-18.10.

20.-22.11.

08.12.
(Hören, Lesen)

LỊCH THI / PRÜFUNGSTERMINE 2023

Lịch học và thi có thể thay đổi trong năm.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên Website và bảng tin của Viện Goethe.

1 Kỳ thi / Termin
KỲ THI

Extern Intern Intern

1 Kĩ năng / Modul

2,200,000-

2,700,000-

2,200,000-

3,000,000-

4,000,000-

4,500,000-

4,800,000-

1,700,000-

2,200,000-

1,700,000-

2,500,000-

3,500,000-

4,000,000-

4,300,000-

Extern 

1,200,000-

1,400,000-

1,000,000-

1,200,000-

FIT A1

SD1

FIT A2

A2

B1

B2

C1


